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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Hứ   ăn Ng iệp. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Tô Thị Lợi. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà. 

- Thư ký phiên toà: Bà Tạ P ương Tr ng – T ư ký Toà án nhân dân huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham 

gia phiên tòa: Ông Hoàng Quố  Đạt - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 t áng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn xét xử sơ t ẩm công khai vụ án kin  do n  t ương mại thụ lý số 

06/2023/TLST-KDTM ngày 06 t áng 11 năm 2023 về việ  “Tranh ch p hợp đồng 

tín dụng" theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử số 05 2023 QĐXXST-KDTM ngày 

25 t áng 12 năm 2023, Quyết định hoãn phiên toà số 04/2024 QĐST-KDTM ngày 

10 t áng 01 năm 2024, Quyết định hoãn phiên toà số 11 2024 QĐST-KDTM ngày 

20 t áng 01 năm 2024, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân  àng t ương mại cổ phần S (sau viết tắt là Ngân hàng). 

Địa chỉ: Số B - B, đường N, p ường H, Quận C, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Viết H; chức vụ: 

Trưởng phòng giao dịch Đ - Ngân hàng t ương mại cổ phần S - Chi nhánh L; địa 

chỉ: Số A, khu D, thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn - là người đại diện theo uỷ 

quyền ( ăn bản uỷ quyền số 3272 2022 QĐ-PL ngày 26-12-2022); có mặt. 

- Bị đơn:  

1. Bà Nguyễn Thị Thanh X, sin  năm 1984; vắng mặt. 

2. Ông Nguyễn Xuân T, sin  năm 1992 ; vắng mặt. 

Cùng nơi t ường trú: Phố T, thị tr n N, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Cùng địa 

chỉ: Số A, khu H, thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lý Viết C, sin  năm 1977. 

Địa chỉ: Số nhà A, khu D, thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn k ởi kiện ngày 27-12-2022 và quá trình giải quyết vụ án, người đại 

diện theo uỷ quyền củ  nguyên đơn trìn  bày:  

Ngày 12-01-2021, bà Nguyễn Thị Thanh X cùng chồng là ông Nguyễn Xuân 

T được Ngân hàng ch p thuận c p khoản tín dụng với số tiền là: 2.900.000.000 

đồng theo hình thức vay cá nhân, với mụ  đí   bổ sung vốn kinh doanh, theo Hợp 

đồng tín dụng số 202025272838, thời hạn c p hạn mức là 12 tháng kể từ ngày ký 

hợp đồng. Thời hạn cho vay của từng khoản c p tín dụng cụ thể đượ  xá  định cụ 

thể trong Gi y nhận nợ, mỗi Gi y nhận nợ có thể có thời hạn cho vay khác nhau và 

đượ  Ngân  àng xá  định tùy thuộc vào chu kỳ sản xu t kinh doanh, khả năng trả 

nợ củ  bên được c p tín dụng và k ông vượt quá 06 tháng hoặ  k ông vượt quá 

một thời hạn k á  do Ngân  àng xá  định trong từng thời kỳ. Lãi su t cho vay 

đượ  xá  định cho từng lần giải ngân theo thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy 

định của pháp luật và được ghi cụ thể trên từng Gi y nhận nợ (theo mẫu của Ngân 

hàng). Lãi su t cho vay của toàn bộ các Gi y nhận nợ sẽ do Ngân  hàng quyết định 

trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của Ngân hàng N về lãi su t cho vay. 

P ương t ức giải ngân được thực hiện bằng chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt và 

đượ  quy định cụ thể trong Gi y nhận nợ. P ương t ức trả nợ n ư s u: Bên được 

c p tín dụng trả hết nợ (bao gồm vốn gốc, lãi và chi phí có liên quan) của từng lần 

giải ngân theo thời hạn v y được ghi trên từng Gi y nhận nợ tương ứng. Ngân 

 àng được quyền ưu tiên t u nợ các Gi y nhận nợ đã quá  ạn, đã  ơ   u lại thời 

hạn trả nợ và Gi y nhận nợ  ó ngày đáo  ạn đến trước. 

 Để bảo đảm cho khoản vay trên, bà X tự nguyện thế ch p giá trị quyền sử dụng 

đ t và tài sản gắn liền với đ t là thử  đ t số 44, tờ bản đồ số 13d, diện tích 221,6 

m2, theo Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đ t số phát hành BC 605791, do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Lạng 

Sơn   p ngày 12-09-2011, số vào sổ c p GCN-CH: CH00124; c p cho bà Nguyễn 

Thị Thanh X, tọa lạc tại khu D, thị tr n Đ,  uyện C. Hợp đồng thế ch p số 

LD1919200069/A, giao kết ngày 11-07-2019 tại  ăn p òng C1, số công chứng 

1989, quyển số 02 TP/CC-SCC HĐGD và văn bản cam kết thế ch p tài sản ngày 

12-01-2021. Tài sản gắn liền với đ t là ngôi nhà c p 4, 01 tầng, diện tích xây dựng 

120m
2
, diện tích sàn 120m

2
. 

Sau khi thực hiện Hợp đồng tín dụng được một thời gian thì bà X đã   ậm 

thanh toán lãi cho Ngân hàng. Cụ thể,  ăn  ứ vào Điều 10 (thời hạn trả nợ) trên 

Gi y nhận nợ số LD2300600044 ngày 06-01-2023 thì kỳ trả nợ lãi là ngày 20 hàng 

tháng. Tuy nhiên, từ ngày 20-04-2023, bà X k ông t  n  toán đầy đủ lãi đến hạn 

  o ngân  àng t eo đúng lịch ghi trên Gi y nhận nợ ngày 06-01-2023.  

Đến ngày 15-06-2023, thời hạn của Hợp đồng tín dụng số 202025272838 

ngày 12-01-2021 và Thỏa thuận sử  đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 

01/202025272838 ngày 01-4-2022 và thời hạn trả gốc của 01 (một) Gi y nhận nợ 

số LD2300600044 ngày 06-01-2023   ư  đến hạn thanh toán gố  n ưng do bà X 

đã   ậm thanh toán lãi cho Ngân hàng từ ngày 20-04-2023 đến nay. Phía Ngân 

 àng đã làm việc với bà X bằng biên bản và bà X cam kết thanh toán số lãi còn 
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thiếu và k ông để xảy ra tình trạng nợ quá hạn ản   ưởng tới Ngân hàng. Tuy 

n iên đến thời điểm ngày 30-4-2023, do bà X không thanh toán số lãi còn thiếu, 

nên bà X đã vi p ạm ng ĩ  vụ thanh toán lãi dẫn đến phát sinh nợ quá hạn tại Ngân 

hàng làm ản   ưởng đến ch t lượng tín dụng  ũng n ư kế hoạch kinh doanh của 

Ngân hàng. Mặc dù cán bộ Ngân hàng r t tích cự  đôn đốc, tạo mọi điều kiện để 

bà X xử lý khoản nợ quá hạn, tuy nhiên bà X không có thiện chí trả nợ quá hạn, 

không thực hiện ng ĩ  vụ với khoản nợ vay của mình. 

Tín  đến ngày 31 t áng 10 năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh X còn nợ các 

khoản sau: Nợ gố  là: 2.900.000.000 đồng; lãi trong hạn: 103.599.648 đồng; lãi 

trong hạn quá hạn: 170.114.795 đồng (lãi các kỳ tháng 4-2023; tháng 5-2023; 

tháng 06-2023; tháng 7-2023; tháng 8-2023; tháng 9-2023; tháng 10-2023); lãi 

phạt quá hạn: 4.438.022 đồng. Tổng cộng: 3.178.152.465 đồng. 

Mặ  dù Ngân  àng đã t ường xuyên đôn đốc, nhiều lần làm việc với bà X 

cùng chồng là ông Nguyễn Xuân T, yêu cầu có trách nhiệm thanh toán ngay khoản 

nợ quá hạn, đồng thời Ngân  àng  ũng tạo điều kiện về mặt thời gi n để bà X trả 

nợ. Tuy nhiên, bà X vẫn   ư  t  n  toán k oản nợ vay quá hạn cho Ngân hàng, vi 

phạm  á  điều khoản đã quy định tại Hợp đồng đã gi o kết với Ngân hàng. 

Do đó, Ngân  àng yêu  ầu Tòa án giải quyết những nội dung sau: 

1. Buộc bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T thanh toán tiền còn 

nợ cho Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số 202025272838 ngày 12-01-2021, 

tín  đến ngày 31-10-2023 với tổng số tiền là 3.178.152.465 đồng (ba tỷ một trăm 

bẩy mươi tám triệu một trăm năm mươi   i ng ìn bốn trăm sáu mươi lăm đồng); 

trong đó nợ gố  là 2.900.000.000 đồng, lãi trong hạn là 103.599.648 đồng, lãi 

trong hạn quá hạn: 170.114.795 đồng, lãi quá hạn là 4.438.022 đồng. 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T có trách nhiệm thanh 

toán khoản lãi p át sin    o đến khi trả dứt nợ vay theo lãi su t quy định tại hợp 

đồng tín dụng số 202025212838 ngày 12-01-2021 và thỏa thuận sử  đổi bổ sung 

Hợp đồng tín dụng số 01/202025212838 ngày 01-4-2022.  

3. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T không thanh 

toán hoặ  t  n  toán k ông đúng và đầy đủ các khoản ng ĩ  vụ nêu trên, thì Ngân 

hàng có quyền yêu cầu  ơ qu n t i  àn  án  ó t ẩm quyền xử lý toàn bộ đối với tài 

sản bảo đảm là giá trị quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t đối với thử  đ t 

số 44, tờ bản đồ 13d, diện tích 221,6 m
2
, theo Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đ t số BC 605791, do Ủy ban nhân dân 

huyện C, tỉnh Lạng Sơn   p ngày 12/9/2011 cho bà Nguyễn Thị Thanh X, tại khu 

D, thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn (sau viết tắt là thử  đ t số 44).  

Trường hợp, sau khi xử lý tài sản đảm bảo nếu k ông đủ thực hiện ng ĩ  vụ 

trả nợ thì bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải  ó ng ĩ  vụ tiếp tục 

trả nợ   o Ngân  àng   o đến khi thanh toán xong khoản nợ. 

Đơn k ởi kiện củ  Ngân  àng đã được chuyển cho Hoà giải viên để thực 

hiện theo trình tự, thủ tục hoà giải t eo quy định của Luật Hoà giải, Đối thoại tại 

Toà án năm 2020. Trong quá trìn   oà giải,  á  đương sự có thiện chí hoà giải về 

việc giải quyết toàn bộ nội dụng yêu cầu khởi kiện củ  Ngân  àng. Do đó, ngày 
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08-8-2023, Hoà giải viên, Thẩm phán phụ trách hoà giải, đại diện của chính quyền 

đị  p ương,  á  đương sự và đơn vị đo đạ  đã tiến hành xem xét hiện trạng tài sản 

thế ch p. Xá  định tài sản thế ch p là thử  đ t số 44, tờ bản đồ 13d, diện tích 

223,5m
2
, theo Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đ t số BC 605791, do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Lạng Sơn   p 

ngày 12 t áng 9 năm 2011   o bà Nguyễn Thị Thanh X, tại khu D, thị tr n Đ, 

huyện C, tỉnh Lạng Sơn.  

Tài sản gắn liền với đ t bao gồm: 01 (một) ngôi nhà c p 4, diện tích 28.7m
2
. 

01 (một) ngôi nhà c p 4, diện tích 20.6m
2
. 01 (một) nhà vệ sinh, diện tích 4.4m

2
. 

01 (một) bể chứ  nước, diện tích bề mặt là 3.2m
2
. 01 (một) ngôi nhà c p 4, diện 

tích 32.5m
2
. 01 (một) phòng ngủ, diện tích 11.6m

2
. 01 (một) nhà bếp, diện tích 

25.8m
2
. 01 (một) nhà kho, diện tích 25.8m

2
. 01 (một) sân bê tông, diện tích 

48.2m
2
. 01 (một) sân có lợp mái tôn, diện tích 14.6m

2
. 

S u đó, Hoà giải viên đã  ó gi y mời  á  đương sự đến Toà án để tham gia 

phiên họp ghi nhận kết quả hoà giải. Mặ  dù đã được mời nhiều lần n ưng bị đơn 

k ông đến Toà án để tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hoà giải. Do đó, việc 

hoà giải ch m dứt. Hoà giải viên chuyển đơn và tài liệu kèm t eo   o Toà án để 

tiến hành xem xét, giải quyết t eo quy định chung. 

Quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tiến hành xác minh và xá  định bà 

Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T không có mặt tại địa chỉ số A, khu 

H, thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn. Do đó, Toà án đã thực hiện thủ tục thông 

báo trên  á  p ương tiện t ông tin đại   úng t eo quy định. Tuy nhiên, bà X và 

ông T vẫn k ông đến Toà án để thực hiện quyền, ng ĩ  vụ củ  đương sự t eo n ư 

thông báo, triệu tập củ  Toà án. Người đại diện hợp pháp củ  Ngân  àng  ó đơn đề 

nghị Toà án không tiến hành hoà giải. Do đó, Tò  án đã mở phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và thông báo kết quả phiên họp theo 

quy định. 

Tại phiên tòa: 

Người đại diện hợp pháp củ  nguyên đơn giữ nguyên nội dung khởi kiện 

buộc bà X và ông T phải thanh toán số tiền nợ gốc là 2.900.000.000 đồng, yêu cầu 

xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đ t và toàn bộ tài sản gắn liền với đ t và 

yêu cầu buộc bà X và ông T phải thanh toán số tiền nợ lãi tín  đến ngày 30-01-

2024 là 413.046.869 đồng (trong đó: Lãi quá  ạn là 302.426.302 đồng, lãi trong 

hạn quá hạn 103.599.648 đồng, lãi phạt quá hạn là 7.020.919 đồng). Bà X và ông T 

phải thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền là 3.313.046.869 đồng. Bà X và ông T 

phải thanh toán lãi phát sinh từ ngày 31-01-2024   o đến khi thanh toán xong 

khoản nợ theo Hợp đồng tín dụng cho Ngân hàng. Ngân hàng chịu chi phí thông 

báo trên p ương tiện t ông tin đại   úng là 6.000.000 đồng. Bà X và ông T phải 

chịu án phí dân sự sơ t ẩm t eo quy định của pháp luật. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, T ư ký p iên tò  và nguyên đơn đã    p  àn  đúng quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn và người có quyền lợi, g ĩ  vụ liên quan 
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  ư  t ực hiện đầy đủ quyền, ng ĩ  vụ t eo quy định tại  á  Điều 70, 72, 73 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn: 

Buộc bà X và ông T có trách nhiệm thanh toán tổng số tiền 3.313.046.869 đồng, 

trong đó nợ gố  2.900.000.000 đồng; nợ lãi 413.046.869 đồng. Bà Nguyễn Thị 

Thanh X và ông Nguyễn Xuân T có trách nhiệm thanh toán lãi phát sinh từ ngày 

31-01-2024   o đến khi thanh toán xong khoản nợ theo Hợp đồng tín dụng cho 

ngân  àng. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T không 

thanh toán hoặ  t  n  toán k ông đúng và đầy đủ các khoản tiền trên, thì Ngân 

hàng có quyền yêu cầu  ơ qu n t i  àn  án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản bảo 

đảm t eo quy định của pháp luật. Về án phí: Do toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn được ch p nhận nên nguyên đơn k ông p ải chịu án p í. Căn  ứ 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy 

b n T ường vụ Quốc hội quy định mức thu, nộp, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị đơn p ải chịu án p í t eo quy địn . Cá  đương 

sự có quyền kháng cáo bản án t eo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tò ,  ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Việ  g i địa chỉ củ  người bị kiện: Hợp đồng tín dụng thể hiện địa chỉ 

của bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T tại số A, khu H, thị tr n Đ, 

huyện C, tỉnh Lạng Sơn (theo Sổ tạm trú của bà X). Trong đơn k ởi kiện, người 

khởi kiện đã g i đầy đủ và đúng địa chỉ nơi  ư trú  ủa bà Nguyễn Thị Thanh X và 

ông Nguyễn Xuân T n ư địa chỉ ghi trong Hợp đồng tín dụng. Do đó, được coi là 

người khởi kiện đã g i đầy đủ và đúng địa chỉ nơi  ư trú  ủ  người bị kiện theo 

quy định củ  điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05-5-

2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dan tối cao - Hướng dẫn một số quy 

định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về 

trả lại đơn k ởi kiện, quyền nộp đơn k ởi kiện lại vụ án. Việ  người bị kiện thay 

đổi nơi  ư trú gắn với việc thực hiện quyền, ng ĩ  vụ trong Hợp đồng tín dụng mà 

k ông t ông báo   o người khởi kiện biết về nơi  ư trú mới nên được coi là cố tình 

gi u địa chỉ.  

2. Về việc vắng mặt của bị đơn và người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan: 

Toà án đã t ực hiện triệu tập và thực hiện thủ tục thông báo trên  á  p ương tiện 

t ông tin đại   úng t eo quy định. Tuy nhiên, bị đơn vẫn k ông đến Toà án để 

thực hiện quyền, ng ĩ  vụ củ  đương sự t eo n ư t ông báo, triệu tập của Toà án. 

Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n đã được Toà án triệu tập và đã được Toà án 

trực tiếp đến nơi  ư trú để tiến hành l y lời khai, thông báo thời gian mở phiên toà 

và có xác nhận của chính quyền đị  p ương. Tuy n iên, người có quyền lợi, ng ĩ  

vụ liên quan không hợp tá  và k ông đến Toà án để thực hiện quyền, ng ĩ  vụ của 

đương sự t eo n ư t ông báo, triệu tập của Toà án. Do đó, Hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn và người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan theo 

quy định của khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 
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[3] Về quan hệ tranh ch p: Nguyên đơn yêu  ầu bị đơn p ải thanh toán tiền 

theo Hợp đồng tín dụng đã xá  lập giữ   á  bên. Do đó, Tò  án xá  định quan hệ 

tranh ch p cần giải quyết trong vụ án là tranh ch p hợp đồng tín dụng theo quy 

định của khoản 1 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 [3] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị đơn  ư trú tại huyện C, tỉnh Lạng 

Sơn. Do đó, Tò  án n ân dân  uyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  ó t ẩm quyền giải 

quyết vụ án t eo quy định củ  điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. 

 [4] Về tính hợp pháp của Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng số 

202025272838 ngày 12 t áng 01 năm 2011 và T ỏa thuận sử  đổi, bổ sung Hợp 

đồng tín dụng số 01 202025272838 ngày 01 t áng 4 năm 2022 được xác lập giữa 

các bên là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên được 

coi là hợp p áp. Do đó, quyền, ng ĩ  vụ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng được pháp 

luật thừa nhận. 

[5] Về yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn:  

[5.1] Về tiền nợ gố : Căn  ứ Hợp đồng tín dụng và Gi y nhận nợ số 

LD2300600044 ngày 06-01-2023 t ì  ó  ơ sở xá  định bà Nguyễn Thị Thanh X và 

ông Nguyễn Xuân T đã được nhận số tiền 2.900.000.000 đồng. Ngoài ra, tại Biên 

bản làm việc lập ngày 20-4-2023, bà X thừa nhận còn nợ Ngân hàng số tiền 

2.900.000.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử ch p nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về việc buộc bị đơn p ải thanh toán số tiền nợ gốc là 2.900.000 đồng. 

[5.1] Về tiền nợ lãi: Kể từ khi thực hiện Hợp đồng tín dụng thì từ ngày 20-4-

2023 đến nay, bà X và ông T   ư  t  n  toán tiền lãi   o Ngân  àng n ư t ời hạn 

đã t oả thuận. Nên khoản nợ của bà X và ông T đã   uyển thành nợ quá hạn. Lãi 

su t quá hạn là 18,3% năm, lãi p ạt quá hạn là 10% năm. Số tiền lãi n ư s u: Lãi 

quá hạn là 302.426.302 đồng, lãi trong hạn quá hạn là 103.599.648 đồng, lãi phạt 

quá hạn là 7.020.919 đồng. Tổng số tiền lãi là 413.046.869 đồng. Do đó, Hội đồng 

xét xử ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn về việc buộc bị đơn p ải thanh 

toán số tiền nợ lãi là 413.046.869 đồng. 

[5.3] Về tổng số tiền bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải 

thanh toán cho Ngân hàng: Do toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  Ngân  àng được Hội 

đồng xét xử ch p nhận, nên bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải 

thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền là 3.313.046.869 đồng. Bà X và ông T phải 

thanh toán lãi phát sinh từ ngày 31-01-2024   o đến khi thanh toán xong khoản nợ 

theo Hợp đồng tín dụng cho Ngân hàng. 

[6] Về xử lý tài sản bảo đảm: Tài sản bảo đảm của khoản v y đối với số tiền 

2.900.000.000 đồng đã được Ngân hàng và bà Nguyễn Thị Thanh X xác lập tại 

Hợp đồng thế ch p số LD1919200069/A, ngày 11-07-2019 tại  ăn p òng C1, số 

công chứng 1989, quyển số 02 TP/CC-SCC HĐGD và văn bản cam kết thế ch p 

tài sản ngày 12-01-2021. Ngoài ra, Hợp đồng thế ch p đã đượ  đăng ký đăng ký 

thế ch p t eo quy định vào ngày 11-7-2019. Xá  định tài sản thế ch p là thử  đ t 

số 44 có tổng diện tích 221,6m
2
 và toàn bộ tài sản gắn liền với đ t. Theo kết quả 

xem xét hiện trạng tài sản thì thử  đ t số 44 có tổng diện tích 223,5m
2
. Việc chênh 

lệch diện tích giữa gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t và kết quả đo đạc theo hiện 
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trạng là do có sai số giữa các lần đo đạ . Do đó, Hợp đồng thế ch p là hợp pháp. 

Do vậy, trong hợp bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T không thanh 

toán hoặ  t  n  toán k ông đúng và đầy đủ các khoản tiền trên, thì Ngân hàng có 

quyền yêu cầu  ơ qu n t i  àn  án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm 

t eo quy định của pháp luật. 

[7] Về ng ĩ  vụ chịu án phí dân sự sơ t ẩm: Do yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn được ch p nhận toàn bộ nên bị đơn p ải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ 

thẩm t eo quy địn . Nguyên đơn được trả lại tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

[8] Về lệ p í t ông báo trên p ương tiện t ông tin đại   úng: Nguyên đơn 

có yêu cầu thông báo nên phải chịu lệ p í t eo quy định của khoản 2 Điều 180 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Tổng số tiền lệ p í là 6.000.000 đồng. Xác nhận nguyên 

đơn đã nộp đủ số tiền 6.000.000 đồng. 

[9] Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

[10]. Về quyền k áng  áo: Cá  đương sự có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 3 Điều 144, khoản 2 Điều 180, khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 271, 

khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn  ứ Điều 117, Điều 299, Điều 318, Điều 319, Điều 320, khoản 2 Điều 

322, Điều 323, điểm c khoản 2 Điều 324,  Điều 463, Điều 466, Điều 357, Điều 468 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Căn  ứ khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 95 của Luật Tổ chức tín dụng năm 

2010 (đã được sử  đổi, bổ sung). 

Căn k oản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016  ủa Ủy b n T ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện về việc buộc thanh toán tiền của Ngân 

 àng t ương mại cổ phần S. 

1. Buộc bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải thanh toán trả 

cho Ngân  àng t ương mại cổ phần S các khoản tiền  òn   ư  t  n  toán tín  đến 

ngày 30 t áng 01 năm 2024 t eo Hợp đồng tín dụng số 202025272838 ngày 12 

t áng 01 năm 2011 và T ỏa thuận sử  đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 

01 202025272838 ngày 01 t áng 4 năm 2022, với tổng số tiền là 3.313.046.869 

đồng (ba tỷ b  trăm mười ba triệu k ông trăm bốn mươi sáu ng ìn tám trăm sáu 

mươi   ín đồng), cụ thể n ư s u:  

Số tiền nợ gốc: 2.900.000 đồng (hai tỷ   ín trăm triệu đồng). 

Số tiền nợ lãi quá hạn là 302.426.302 đồng (b  trăm lin    i triệu bốn trăm 

  i mươi sáu ng ìn b  trăm lin    i đồng). 
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Số tiền nợ lãi trong hạn quá hạn là 103.599.648 đồng (một trăm linh ba triệu 

năm trăm   ín mươi   ín ng ìn sáu trăm bốn mươi tám đồng). 

Số tiền nợ lãi phạt quá hạn là 7.020.919 đồng (bẩy triệu k ông trăm   i 

mươi ng ìn   ín trăm mười   ín đồng). 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm (ngày 31 t áng 01 năm 2024) 

  o đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi su t các bên thỏa thuận n ưng p ải phù 

hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việ  điều 

chỉnh lãi, lãi su t cho vay thì lãi, lãi su t   o v y đượ  xá  định theo thỏa thuận 

củ   á  bên và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi, lãi su t có hiệu lực tại 

thời điểm điều chỉnh lãi, lãi su t. 

2. Về án phí dân sự sơ t ẩm:  

2.1. Ngân  àng t ương mại cổ phần S được trả lại số tiền tạm ứng án phí dân 

sự sơ t ẩm đã nộp là 47.781.525 đồng (bốn mươi bẩy triệu bẩy trăm tám mươi mốt 

ng ìn năm trăm   i mươi lăm đồng) đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Toà án số 0000756 ngày 03 t áng 11 năm 2023  ủa Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải cùng chịu số tiền 

án phí dân sự sơ t ẩm là 98.260.937 (  ín mươi tám triệu   i trăm sáu mươi ng ìn 

  ín trăm b  mươi bẩy đồng), nộp vào ngân sá   N à nước. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật   o đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi su t quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ 

trường hợp pháp luật  ó quy định khác. 

3. Về lệ p í t ông báo trên p ương tiện t ông tin đại chúng: Về lệ phí thông 

báo trên p ương tiện t ông tin đại chúng: Ngân  àng t ương mại cổ phần S phải 

chịu tổng số tiền lệ p í là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng). Xác nhận Ngân hàng 

t ương mại cổ phần S đã nộp đủ số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng). 

4. Về xử lý tài sản bảo đảm: Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh X và ông 

Nguyễn Xuân T không thanh toán hoặ  t  n  toán k ông đúng và đầy đủ các 

khoản ng ĩ  vụ nêu trên, thì Ngân  àng t ương mại cổ phần S có quyền yêu cầu 

Cơ qu n t i  àn  án dân sự có thẩm quyền xử lý toàn bộ đối với tài sản bảo đảm là 

giá trị quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t đối với thử  đ t số 44, tờ bản 

đồ 13d, diện tích 223,5m
2
, theo Gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đ t số BC 605791, do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh 

Lạng Sơn   p ngày 12 t áng 9 năm 2011   o bà Nguyễn Thị Thanh X, tại khu D, 

thị tr n Đ,  uyện C, tỉnh Lạng Sơn.  

Tài sản gắn liền với đ t bao gồm: 01 (một) ngôi nhà c p 4, diện tích 28,7m
2
. 

01 (một) ngôi nhà c p 4, diện tích 20,6m
2
. 01 (một) nhà vệ sinh, diện tích 4,4m

2
. 

01 (một) bể chứ  nước, diện tích bề mặt là 3,2m
2
. 01 (một) ngôi nhà c p 4, diện 

tích 32,5m
2
. 01 (một) phòng, diện tích 11,6m

2
. 01 (một) nhà bếp, diện tích 25,8m

2
. 
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01 (một) nhà kho, diện tích 25,8m
2
. 01 (một) sân bê tông, diện tích 48,2m

2
. 01 

(một) sân có lợp mái tôn, diện tích 14,6m
2
. 

Trường hợp, sau khi xử lý tài sản đảm bảo nếu k ông đủ để thực hiện ng ĩ  

vụ trả nợ thì bà Nguyễn Thị Thanh X và ông Nguyễn Xuân T phải  ó ng ĩ  vụ tiếp 

tục trả nợ cho Ngân  àng t ương mại cổ phần S   o đến khi thanh toán xong 

khoản nợ. 

5. Về quyền k áng  áo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

Bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án sơ t ẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được bản án, hoặc ngày bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

 ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:                                                  
- TAND tỉnh Lạng Sơn;                                                               

- VKSND huyện Cao Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Cao Lộc; 

- Cá  đương sự; 

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu:  T,  ồ sơ vụ án. 

 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hứa Văn Nghiệp 
 

 


